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QUYẾT ĐỊNH CỦA   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
V/v Ban hành quy định cụ thể hoá Nghị định 80/CP về loại, hạng và giá đất tối thiểu trên địa bàn tỉnh  Vĩnh Phú

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 . 

-  Căn cứ  điều 12 Luật đất đai nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam  ngày 14/7/1993.

- Căn cứ  Nghị định 80/Cp ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi . 

- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá . 





QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:   Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định cụ thể hoá nghị định 80/CP về phân loại , hạng đất và giá đất  tối thiểu trên địa bàn tỉnh VĩnhPhú để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất
 , tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi . 

Điều II:  Giao sở Tài chính Vật giá, Sở xây dựng, sở Nông lâm nghiệp Cục thuế Vĩnh phú ra văn bản hướng dẫn liên ngành thực hiện quy định này . 


Quyết định này thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh từ ngày 1/1/1994 và thay thế các quyết đinh : 427/QĐ-UB ngày19/3/1993, 455/QĐ-UB ngày 23/3/1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú.

Điều  IV:  Các  Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Vĩnh Phú, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Sở xây dựng, Sở Nông lâm  nghiệp , Sở Tư pháp, thủ trưởng các ngành có liên quan và  Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị,căn cứ quyết định thi hành . 

                       TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


          Q.CHỦ TỊCH 

                                                 Nguyễn Văn Lâm 

                                                          (đã ký)

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH  PHÚ

–––––––


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––
Vĩnh Phú, ngày 29  tháng 12  năm 1993




QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ 

CỤ THỂ HOÁ NGHỊ ĐỊNH 80/CP VỀ LOẠI, HÀNG ĐẤT

    VÀ GIÁ ĐÁT TỐI THIỂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

( Ban  hành kèm theo quyết định 1922/ QĐ-UB ngày 30/12/1993 của UBND tỉnh Vĩnh Phú ).

I- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 


Điều 1: Bản qui định này cụ thể hoá Nghị định 80/CP của Chính phủ về phân loại hạng đất và giá đất tối thiểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá  trị  tài sản  khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi . 


Điều 2: Giá đất trong qui định này được qui định trên cơ sở khung giá chuẩn tối thiểu trong Nghị định  80/CP và vận dụng giá đất thị trường địa phương tại thời điểm quí 4/1993. Trường hợp giá đất thị trường có sự biến động từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu trong qui định này, Sở tài chính vật giá phối hợp với sở xây dựng , Cục thuế và Sở nông lâm nghiệp thống nhất trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung  cho phù hợp . 


Điều 3: Nguyên tắc qui định giá đất : 


1- Giá đất dùng vào sản xuất nông, lâm nghiệp và đất dân cư nông thôn ở xã đồng bằng cao hơn xã trung du, xã trung du cao hơn xã miền núi . 


2- Giá đất dân cư ở dô thị cao hơn giá đất dân cư ở nông thôn, giá đất ở các điểm nút giao thông, nơi có hoạt động kinh doanh dịch vụ  cao hơn giá đất ở những điểm chỉ thuần tuý về sản xuất nông, lâm nghiệp và để ở  . 


3- Đất nông  nghiệp khi chuyển mục đích sử dụng thì giá đất được tính theo giá đất qui định cho mục đích sử dụng mới có tính đến vị trí và hạng  đất  nông lâm nghiệp . 


Điều 4: 


Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phú đất được chia làm 4 loại : 


1- Loại 1 : Đất dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp. Giá đất loại này qui định theo hạng đất tính thuế   nông nghiệp và phân theo 3 loại  xã : Đồng bằng, Trung du, Miền nuí . 

2- Loại 2: 



Đất khu dân cư nông thôn theo qui hoạch được duyệt , giá đất loại này qui định theo vị trí, hạng đất và phân theo 3 loại xã ( đồng bằng, trung du, miền núi ) .Đất loai này được phân làm 3 vị trí như   sau : 


Vị trí 1 : 



Đất 2 bên đường liên huyện, liên xã  ( tỉnh lộ, huyện lộ ) có khả năng kết hợp kinh doanh, dịch vụ . 


Vị trí 2 : 



Đất 2 bên đường liên huyện, liên xã ( tỉnh lộ , huyện lộ )  không có điều kiện kết hợp kinh doanh dịch vụ và 2 bên đường liên thôn, liên xóm . 


Vị trí 3 : 



Đất  ngoài 2 vị trí nêu trên ( sâu trong thôn xóm ) 


3-  Loại 3 : 



Đất dân cư ven thành phố , ven thị xã, trung tâm huyện ly, đầu mối giao thông và các trục  giao thông chính, khu du lịch, khu thương mại và công nghiệp , các tụ điểm kinh doanh dịch vụ . 


Đất loại này phân theo 2 nhóm, 


a- Nhóm 1 : 



Đất ven thành phố, ven thị xã, trung tâm huyện lý, khu du lịch Tam đảo, khu thương mại và công nghiệp, tụ điểm kinh doanh dịch vụ trên trục quốc lộ 2 . 


b- Nhóm 2: 



Đất khu du lịch Đại lải, đất dân cư nơi đầu mối giao thông, bến tàu, bến xe, mặt chợ , ven các trục giao thông chính ( trừ các tụ điểm kinh  doanh dịch vụ trên quốc lộ 2 ở nhóm 1  ) tụ điểm kinh doanh dịch vụ thuộc các cụm kinh tế - xã hội của huyện . 


Trong mỗi nhóm trên, đất phân theo 3 loại vị trí sau ; 


Vị trí 1 : Trung tâm khu du lịch, trung tâm thương mại của huyện lý, mặt tiền chợ, bến tàu, bến xe, trung tâm dịch vụ của khu công nghiệp, mặt tiền trục đường giao thông ở trung tâm các tụ điểm kinh doanh, dịch vụ thuận lợi cho hoạt động kinh doanh - dịch vụ . 


Vị trí 2 : 



Các vị trí khác kém thuận lợi hơn về hoạt động kinh doanh dịch vụ so với vị trí 1 . 


Vị trí 3 ;  Các vị trí còn lại chỉ để ở . 


4- Loại 4 : 


 
Đất đô thị : Giá đất qui đinh theo phân loại đô thị ( Việt Trì loại 3, Vĩnh yên loại 4 , Phú thọ và thị trấn Phúc Yên loại 5 ) mỗi loại độ thị , giá đất được qui đinh theo loại đường phố và vị trì khác nhau . 

- Trong quy định này giá đất theo loại đường phố được hiểu là chỉ tính giá đất dọc hai bên mặt đường ( băng 1 ) của các loại đường phố . 


- Vị trí được   hiểu là dọc chiều dài đường phố có thể phân thành các vị trí khác nhau tuỳ thuộc vào các điều kiện  hạ tầng và khả năng sinh lợi cụ thể : 

a- Loại đường phố : 

- Đường phố loại I : là trục  giao thông chính của các đô thị, kể cả quốc lộ đi qua nội thị và các đường đi qua trung tâm thương mại lơn trong đô thị . 


- Đường loại II : Là những đường khu phố trong đô thị 

- Đường loại III : Là những đường  tiểu khu phố trong  đô thị . 


- Đường loại IV :  Là những đường nội bộ trong tiểu khu dân cư . 


Vị trí 1 :


Là những vị trí thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh lợi và có mức hưởng thụ thành quả lao động xã hội cao, mặt phố chợ, bến tàu, bến xe . 


Vị trí 2:
Là những  vị trí thuận tiện ở mức trung bình cho sản xuất kinh doanh, sinh lợi  và hưởng thụ thành quả lao động xã hội ở mức khá . 


Vị trí 3:


Là những vị trí có mức thuận lợi kém cho sản xuất kinh doanh và sinh lợi, chủ yếu là phục vụ cho mục đích để ở và hưởng thụ thành quả lao động xã hội ở mức  trung bình. 


Vị trí 4:  Là những vị trí còn lại ngoài 3 vị trí trên . 


II- NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ : 

 Điều 5: A- PHÂN LOẠI XÃ ĐỂ TÍNH GIÁ ĐẤT . 

1- Xã đồng bằng : 

- Các xã thuộc huyện Vĩnh Lạc 


- Các xã : Hợp Thịnh, Tam Canh, Thanh Lãng, Đạo Đức, Tân Phong, Phú Xuân thuộc huyện Tam Đảo . 


- Các xã : Cao xá, Vĩnh Lại, Bản  nguyên, kinh kê, Sơn dương, Tứ xã, Sơn Vi, Hợp Hải, Thạch Sơn, Xuân huy, Cao mại thuộc huyện Phong Châu . 


2-  xã miền núi :

 Các xã được Uỷ ban dân tộc và miền núi có quyết định công nhận . 


3- Xã Trung du :

Bao gồm các xã  còn lại của các huyện và các xã của thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và thị xã Vĩnh Yên chuyên sản xuất nông nghiệp . 


Riêng đối với các vị trí thuộc các xã nói ở điều 7  ( trong quy định này ) thì áp dụng bảng giá đất khu dân cư ven đô thị, thị trấn, đầu mối giao thông, khu thương mại, khu du lịch. 

 
B- BẢNG GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO LOẠI 

 ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP.

1- Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản : 








Đơn vị tính : đ/m2 

	hạng đất 
	xã đồng bằng 
	xã trung du 
	xã miền núi 

	1
	1.100
	
	

	2
	920
	690
	560

	3
	740
	555
	370

	4
	560
	420
	280

	5
	360
	270
	180

	6
	100
	75
	50


2- Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp : 









Đơn vị :  đ/m2 

	hạng đất 
	xã đồng bằng 
	xã Trung du 
	xã miền núi 

	1
	800
	600
	400

	2
	680
	510
	340

	3
	490
	370
	245

	4
	250
	190
	125

	5
	70
	53
	35



C- GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO 

          KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

1- Trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp , đất lâm nghiệp sang đất dân cư thì giá đất khu dân cư nông thôn bằng tổng giá hạng đất của xã tương ứng trong bảng giá 1 và giá đất tính theo vị trí trong bảng giá 2 dưới đây : 


- Công thức tính cho 1 m2 đất : 

	 Gij  = Hi + Vj 


      ( Hi giá tính theo hạng đất 

      ( Vj  giá tính theo vị trí đất 


      ( i là hạng đất      i = 1,2 ….. 6 ; 

     j là vị trí cj   = 1,2,3  ) 

- Bảng giá  1 :  ( Hi)









Đơn vị tính :  đ/m2 

	 hạng đất 
	xã đồng bằng 
	xã trung du 
	xã miền núi 

	1
	2200
	
	

	2
	1840
	1380
	920

	3
	1480
	1110
	740

	4
	1120
	840
	560

	5
	720
	540
	360

	6
	200
	150
	100


- Bảng giá 2  (Vj )










Đơn vị tính: đ/m2

	   Vị trí  
	xã đồng bằng 
	xã trung du 
	xã miền núi 

	
	
	
	

	1
	8200
	4200
	650 

	
	
	
	

	2
	4000
	2000
	450

	
	
	
	

	3
	2000
	800
	300


2- Đối với trường hợp xen ghép trong đất thổ cư : Giá đất được xác định bằng giá tương ứng với hạng đất tính thuế đất vườn trong phân loại giá theo hạng đất ( bảng giá ) cộng với giá đất theo vị trí ( ở bảng 2 ) 


3- Đối  với trường hợp đất dân cư không phải là chuyển từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất vườn sang ( đất không có hạng ) thì giá đất chỉ tính theo bảng 2 . 


Điều 6:  Đất khu dân cư các vùng ven thành phố, ven thị xã, đầu mối giao thông, các trục giao thông chính, khu thương mại và công nghiệp, khu du lịch được phân thành 2 nhóm sau ; 


 1- Nhóm 1 :  Khu nghỉ mát Tam đảo , đất  hai bên đường quốc lộ 2 đi qua các xã Thổ Tang, Vũ Di ( Vĩnh Lạc ) , khu vực huyện lý : Đoan Hùng, ngã 3 Đền Hùng , Bãi Bằng ( Phong Châu ) , xã Tiền châu  ( Mê Linh ) , xã Tam Canh , Vân Hội và Hợp Thịnh ( Tam Đảo ); khu vực huyện lỵ Thanh Sơn ( Thuộc địa phận xã Sơn Hùng , Thục Luyện ) . 

2- Nhóm 2: Khu du lịch Đại lải, thị trấn Xuân Hoà, Tụ điểm kinh kệ - xã hội Minh Tân, Ngã ba Tân tiến, Bồ sao ( Vĩnh Lạc ) , khu vực huyện lý huyện Lập Thạch, tụ điểm  kinh tế - xã hội Thạch đà ( Mê Linh ) ; khu vực phố mới qua các xã Chu hoá, Tiên Kiên ( Phong châu )  ; tụ điểm kinh kệ - xã hội thuộc xã Cao mại, Z4 , khu vực ngã 3 Phú Hộ ( Phong Châu ) ; huyện lỵ Tam Thanh, cụm kinh tế - xã hội Hoàng xá, cổ tiết ( Tam Thanh) ; tụ điểm kinh tế - xã hội Tây cốc  ( Đoan Hùng ), tụ điểm kinh tế xã hội thuộc xã Ấm thượng  và huyện lỵ Thanh hoà ( Đồng Xuân, Đào giã ); khu vực huyện lỵ Sông Thao . 


Những nơi có giá trị tương ứng với 2 nhóm trên chưa được nhắc đến trong quy định này do các huyện, thành, thị xác định và đề nghị UBND tỉnh duyệt . 


BÀNG GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO NHÓM  I 







( Đơn vị tính 1000đ/m2) 

	         hạng 

         đất

Vị trí  
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	2
	600
	450
	350
	250
	150
	100

	3
	600
	380
	230
	140
	85
	42



BẢNG GIÁ ĐẤT TỔI THIỂU ÁP DỤNG CHO NHÓM II 









 ( đ/v  tính 1000 đ/m2 ) 

	         hạng 

         đất

Vị trí  
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	2
	250
	190
	160
	80
	60
	40

	3
	250
	150
	72
	55
	32
	12



- Đối  với giá đất của 2 nhóm trên , nếu đất không có hạng thì lấy giá theo cột     ( cột 3) 


BẢNG GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO KHU DU LỊCH 




TAM ĐẢO VÀ ĐẠI LẢI 









(Đơn vị  tính: 1000đ/m2) 

	              Vị trí 
	           Tam Đảo 
	           Đại lải 

	1
	230
	72

	2
	140
	55

	3
	85
	32

	4
	42
	12



Điều 7 : Giá đất đô thị 

A- Thành phố Việt Trì ( đô thị loại 3 ) 

1- Phân loại đường phố :

a- Đường phố loại 1 : 

- Đường  từ cầu Việt Trì mới qua đại lộ Hùng vương đến Công ty xăng dầu ( Phủ Đức ) . 


- Đường Trần Phú ( từ ngân hàng tỉnh đến đê Sông Lô ) 


- Đường vòng từ Bưu điện tỉnh qua chợ Trung tâm ra đường Trần Phú . 

- Đường Hai bà trưng ( từ Công ty chè đến trụ sở Toà án tỉnh mới ( C8 ) và các đoạn còn lại thuộc đường C . 


- Đường B4- B5 . B6 - B7. 

b- Đường phố loại 2 : 

- Đường quốc lộ 2 ( từ Công ty xăng dầu đến ngã ba Đền Hùng ) 


- Đường Sông Thao  ( từ quốc lộ 2 cũ đến ngã ba Vân cơ ( A2) . 


- Đường từ cổng nhà máy giấy Việt Trì qua ngã 4 Thanh miếu (A3)  đến đường rẽ vào Công ty vật tư nông lâm nghiệp cũ . 


- Đường từ đường sắt cắt ngang ( trên cổng n/m hoá chất ) qua ngã  4 Long Châu sa ( A4 ) đến Công ty chè ( cũ ) đến điểm  D4) . 


- Đường từ ngã 3 Bưu điện tỉnh cũ ( A5 ) đến tỉnh hội phụ nữ . 


- Đường A6-B6 . 


- Đường C6 - D6 


- Đường A8-C8 từ Trung tâm dịch vụ công đoàn đến trụ sở Toà án mới qua đồi gò cận ra trụ sở công an tỉnh mới . 

- Đường A9 ( ngã ba Hoà Phong ) qua ( đồi mẻ quàng đến Bảo đà ) . 


- Đường từ ngã 3 bãi nhôm qua cổng nhà máy dệt qua nút A10 đến gặp đường C10. 


- Đường từ Công an Tiên cát ra găp quốc lộ 2 ( cũ ) . 


- Đường từ đường Trần Phú ( Sở Tài chính ) đến Cổng công ty nông sản thực phẩm ( cũ ) . 


- Đường từ Công ty cấp nước qua cổng trường Đại học dự bị dân tộc ra đồi pháo . 


14- Đường từ ngã 3 Chi cục thuế Việt Trì cũ qua sau cục thuế và Sở tài chính cắt đường sắt sau chi cục kho bạc mới . 


C- Đường loại 3 :


1- Đường từ ngã 3 ( cửa hàng xăng dầu Thanh Miếu ) qua xóm đồi cam nối ra điểmA2 . 


2- Đường từ ngã tư Thanh miếu qua Ngân hàng công thương nam cũ đến trường cấp 3 công nghiệp cũ . 


3- Đường từ ngã tư phường Thọ sơn qua rạp Long châu sa đến khu tập thể nhà máy mỳ chính Việt Trì . 


4- Đường từ ngã ba ( UBND phường Tiên cát ) qua xi nghiệp thiết kế xây dựng đến cổng ban tuyên giáo tỉnh uỷ . 


5- Đường từ Công ty xuất nhập khẩu đến ngã ba đài truyền thanh Việt trì . 


6- Đường tàu cắt ngang từ cổng công ty xuất nhập khẩu dọc theo đường sắt ra cổng chợ trung tâm . 


7- Đường   từ xuất nhập khẩu qua Công ty điện nước đến khu tập thể nhà máy thuốc trừ sâu . 


8- Đường từ triển lãm qua Công ty dược cũ đến hết cửa hàng lương thực Gia cẩm cũ . 


9- Ven khu A ( bắc ) đại học dự bị dân tộc . 


10- Đường giáp UBND tỉnh - phường Tân dân . 


11- Đường từ Công ty phát hành sách qua Toà án tỉnh cũ đến cổng công ty xuất nhập khẩu cũ . 


12- Đường từ xưởng cơ khí  Việt  Kỳ ( đường Nhi đồng ) qua trường phổ thông cơ sở Gia cẩm đến ngã ba ( xưởng gạch bông UBKH ) . 


13- Đường từ thông tấn xã Việt nam đến hết nhà trẻ Hoà phong. 


14- Đường từ đại lộ Hùng vương vào cổng tỉnh đội . 



15- Đường từ cổng sau chợ nông trang đến xí nghiệp 20/7 . 


16- Đường từ đường sắt cắt ngang ( Phủ đức A12 ) đi trại giam phủ đức đến cổng công ty xây lắp công nghiệp . 


17- Đường từ Công ty xăng dầu Phủ đức qua đường sắt cắt ngang vào xí nghiệp gà Thuỵ Vân . 


18- Đường từ dịch vụ Công an thành phố qua đường sắt ra quốc lộ 2 cũ ( qua tường ván ép ) . 


19- Đường từ Đại lộ Hùng Vương vào cổng nhà máy Bê tông. 


d- Đường loại 4: 


Là đường nội bộ trong các tiểu khu dân cư do UBND thành phố Việt trì xác định trình UBND tỉnh duyệt trước khi thực hiện . 

BẢNG GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 






     Đơn vị : 1000 đ/m2 

	Loại đường phố 
	vị trí I
	Vị trí II 
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1
	1200
	720
	300
	100

	2
	800
	480
	200
	70

	3
	600
	360
	150
	50

	4
	400
	240
	100
	30



B- THỊ XÃ VĨNH YÊN: (Đô thị loại 4)


1- Phân loại đường phố:


Đường phố loại 1:

1. đường Ngô Quyền ( từ ga Vĩnh Yên đến Công an phường Ngô Quyền)

2. Đường Lê Xoay ( từ giao đường Nguyễn Viết Xuân đến giao đường trên)

3- Đường Trần Phú (từ cống tỉnh đến chân dốc Láp)

4- Đường Nguyễn Viết Xuân ( từ giao đường Ngô Quyền đến giao đường Lê Xoay)

Đường phố loại 2:

1- Đường từ Công an phường Ngô Quyền đến vườn hoa thị xã

2- Đường từ giao đường Triền đến vườn hoa thị xã

3- Đường từ giao đường Lê Xoay đến giao đường QL 2

4- Đường Vĩnh Thịnh ( từ Cầu Oai đến cống tỉnh)

5- Đường Mê Linh (từ chân dốc Láp đến nga ba Bảo Sơn)

6- Đường Trần Quốc Tuấn ( từ quốc lộ 2 đến phường Ngô Quyền)


7- Đường Nguyễn thái Học  ( từ đường  Ngô Quyền đến đường Lê Xoay ) . 


8- Đường Nguyễn Quốc  Toản ( từ quốc lộ 2 đến đường Ngô quyền ) . 


9- Đường Lê Lợi  ( từ ngã 3 cổng tỉnh qua UBND thị xã đến quốc lộ 2 ) . 


Đường phố loại 3


1- Đường Trần Phú ( từ chân dốc Láp đến trạm thuế xã Định Trung ) 


2- Đường Bà Triệu  ( từ trường Trần phú qua cổng bệnh viện đến quốc lộ 2 ) .

     3- Đường Trần Bình  Trọng ( từ đường Ngô quyền đến đường Lê Xoay ) 


4- Đường Trần Quốc Tuấn ( từ ngã tư Ngô quyền đến trường tiểu học ) 


5- Đường Lý Bôn ( từ đường Ngô quyền đến trường Tô Hiệu ) 


6- Đường Triền  ( từ đường Ngô quyền đến khu tập thể Chi cục thuế )


7- Đường Đội Cấn ( từ đường Lê xoay đến đường Nguyễn Viết Xuân) 


8- Đường Nguyễn Thái  ( từ đường Lê xoay đến đường Nguyễn Viết Xuân ) . 


9- Đường  Nguyễn  Văn Trỗi  ( từ đường Lý Bôn   đến  đường Trần Phú ) . 


10- Đường Nguyễn Trái ( từ nhà nghỉ Công đoàn đến Công ty Thuỷ nông Liễn Sơn ) . 


11- Đường từ ngã ba Bảo Sơn đến Cổng trường Quân chính . 


12- Đường Nguyễn Viết Xuân ( từ cửa hàng lương thực đến kho C31) 

        13- Đường Lam Sơn ( từ đường Vĩnh thịnh đến trường PTCS Tích sơn ) 

     Đường phố loại 4:


1-  Đường từ dốc vừng đến trạm thuế xã Định Trung 


2- Đường từ trường tiểu học Ngô quyền đến trường Năng khiếu 


3- Đường từ cắt đường  Tô hiệu đến khách sạn Vĩnh Yên 


4- Đường từ Công ty thuỷ nông Liễn Sơn đến ga Vĩnh Yên 


5- Đường  từ kho vật tư tỉnh đến nhà máy  cơ khí  . 


6- Đường từ trường phổ thông cơ sở Tích sơn đến đơn vị T50 


7- Đường  Lý Tử trọng  ( từ đường Lý Bôn đến đường đi Đầm vạc ) 


8- Đường Tô hiẹu ( từ đường Lý bôn đến đường đi Đầm vạc )


9- Đường Đầm vạc  ( đường từ trường năng khiếu đến khách sạn Vĩnh Yên ) . 


10- Đường Võ Thị Sáu ( từ đường lý bôn đến đường Trần Phú  ) . 


11- Đường Trần Quốc Toản  ( từ đường  Ngô quyền đến đường Lý tử  Trọng ) . 


12 - Đường  Diện  ( từ quốc lộ 2 đến xóm cũ ) 


13- Đường 2B ( từ trạm thuế xã Định Trung đến nhà Quản Trang ). 


BẢNG GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO THỊ XÃ VĨNH YÊN










Đơn vị : 1000đ/m2 

	Loại đường 

  phố 
	vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4 

	
	
	
	
	

	1
	800
	600
	200
	70

	2
	600
	360
	150
	50

	3
	400
	240
	100
	30

	4
	200
	120
	50
	16 




C- THỊ XÃ PHÚ THỌ ( đô thị loại 5 ) 



Đường phố loại 1 :


1- Đường từ bến xe khách thị xã qua chợ Mè ra bờ Sông Hồng .


2- Đường từ gốc đa lịch sử qua Thị uỷ đến Toà án nhân dân thị xã. 


3- Đường từ Bách hoá thị xã đến cửa hàng nông sản 


4-  Đường từ hiệu sách thị xã đến ga Phú Thọ 


5- Đường từ gốc đa lịch sử đến Công ty lâm sản . 


Đường phố loại 2 :


1- đường từ cửa hàng  ký gửi ( cũ ) đến Ban giáo dục 


2- Đường từ XN chuối xuất khẩu qua khu tiệm kem đến giếng thánh. 


3- Đường  từ kho 10 đến bờ Sông Hồng 


4- Đường từ cửa hàng sửa chữa xe đạp quốc doanh qua bệnh viên thị xã đến nghĩa trang liệt sĩ . 


5- Đường từ gốc đa lịch sử đến sân bay . 


6- Đường từ Công ty thương mại đến nhà trẻ liên cơ 


7- Đường từ cầu trắng đến trường đoàn cũ . 


8- Đường từ xưởng thuyền đến km số 6 ( phú hộ ) 


9- Đường số 98 từ XN 27/7 đến XN cơ khí Phú thọ 


Đường phố loại 3 :


 1- Đường từ giếng thánh qua chợ Chùa 


2- Đường từ chợ Phường Âu cơ đến HTX 2/9 

          3- Đường vào Sơn mài 

            4- Đường từ cửa hàng lương thực qua bệnh xã và đường từ viện kiểm 

sát đi ra ga phú thọ 


5- Đường nhà Dần và đường từ chợ Hùng Vương đến trường Đảng, đường từ ngã tư ( 17/7 ) đến trường Đảng . 


BẢNG GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO THỊ XÃ PHÚ THỌ 










Đơn vị : 1000đ/m2 

	Loại đường 

phố 
	vị trí 1 
	vị trí 2
	vị trí 3
	vị trí 4

	1
	600
	330
	150
	50

	2
	400
	220
	100
	30

	3
	200
	110
	50
	16 



D- THỊ TRẤN PHÚC YÊN :



Đường phố loại 1:

 
 1-Đường  Quốc lộ 2 từ ngoại thương đến giáp Phúc Thắng 


2- Đường từ ngã 4 bến xe đến hết chợ Phúc Yên 


3- Đường qua cổng chính chợ Phúc Yên 


Đường phố loại 2 :


1- Đường từ cụm vui chơi đến hết hiệu thuốc Phúc yên 


2- Đường từ hiệu thuốc đến cổng trường cấp 1A 


3- Đường từ cổng xí nghiệp thuỷ nông đến giáp Tiền Châu 


Đường phố loại 3 :


1- Đường  từ hiệu thuốc đến ga Phúc yên 


2- Đường từ ngã 4 Trưng nhị đến hiệu thuốc 


3- Đường từ cổng Thành đỏ đến CA thị trấn Phúc Yên 


4- Đường dốc Dinh 


5- Đường giáp tuyến QL 2 đến huyện đội 


6- Đường từ ghi tàu đến hết xí nghiệp in nhãn . 


*  Đường loại 4 : Do UBND huyện Mê Linh xác định trình UBND tỉnh duyệt trước khi thực hiện . 

BẢNG GIÁ ĐẤT TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO THỊ TRẤN  PHÚC YÊN 








Đơn vị : 1000 đ/m2 

	Loại đường 

phố 
	vị trí 1 
	vị trí 2
	vị trí 3
	vị trí 4

	1
	800
	600
	200
	70

	2
	600
	360
	150
	50

	3
	400
	240
	100
	30

	4
	200
	120
	50
	16





III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :


Điều 8: Giá cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân là người nước ngoài hoặc xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quy định riêng. 


Điều 9:  Uỷ ban  nhân dân các huyện, thanh, thị và Cục thuế Vĩnh Phú căn cứ vào những quy định trên để xác định đường nội bộ tiểu khu ( đường loại 4 của các đô thị ) và xác định vị trí cụ thể đối với dân cư nông thôn, đất ven thành phố, thị xã, khu du lịch, tụ điểm kinh doanh và vị trí đường phố để áp dụng mức giá cho phù hợp . 


Điều 10 : Mức giá quy định trên là mức giá tối thiểu, trường hợp có những vị trí hấp dẫn và sinh lời cao cho phép UBND các huyện, thành, thị tổ chức bán đấu giá cho các đối tượng có nhu cầu. Trường hợp giá đất trên thị trường biến động trong phạm vi dưới 20% mức quy đinh, cho phép các địa phương vận dụng điều chỉnh cho sát giá thị trường . 


Điều 11: Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc; UBND các huyện, thành, thị phản ảnh qua sở tài chính vật giá  và sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp .






UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

